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Kính gửi: ……………………….……………………………………….. 

(Có danh sách các đơn vị gửi kèm theo) 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1833/UBND-

KT ngày 04/5/2024 về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên 

địa bàn tỉnh. 

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn trong mùa 

mưa lũ năm 2024, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm, cụ thể như sau: 

1. Đối với các cơ sở sản xuất giấy và bột giấy: Kiểm tra các kho chứa hóa 

chất, bãi chứa nguyên liệu, công trình thu gom, xử lý nước thải; kiểm tra, hiệu 

chỉnh quy trình công nghệ sản xuất, vận hành và đánh giá tình trạng hoạt động của 

các thiết bị, máy móc sản xuất, xử lý chất thải để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, 

thay thế đảm bảo vận hành sản xuất ổn định, không để xảy ra sự cố thiết bị làm 

phát tán chất thải gây ô nhiễm môi trường; có biện pháp đảm bảo an toàn tại khu 

vực hồ chứa nước thải, hồ xử lý sinh học. 

 2. Đối với các đơn vị khai thác khoáng sản: 

- Đối với các mỏ khai thác hầm lò: Kiểm tra kho chứa chất thải nguy hại, 

xăng dầu, bãi thải mỏ, vật tư kho tàng, tháo khô mỏ; kiểm tra các công trình 

chống thấm, chống tràn, chống bục nước vào lò và hệ thống chèn chống lò, hệ 

thống đường dây cấp điện,… và kiểm tra hệ thống máy móc, thiết bị tại khu 

nghiền, sàng tuyển quặng. 

- Đối với các mỏ khai thác lộ thiên: Rà soát hệ thống thoát nước mưa bề 

mặt, đê bao quanh các khu vực của mỏ để tiến hành cải tạo, gia cố; kiểm tra hệ 

thống chống sạt lở bờ moong, ngập thiết bị, bãi thải mỏ, đập chắn, hồ chứa nước 

thải, bùn thải. Đặc biệt là tại các mỏ khai thác đá vôi, mỏ barit, mỏ quặng 

mangan, mỏ quặng sắt cần phải kiểm tra thiết kế và khai thác mỏ theo đúng thiết 

kế đã được phê duyệt; những mỏ đá, mỏ quặng có nguy cơ xảy ra trượt lở, sạt lở 

đất phải đảm bảo chắc chắn không bị sạt lở do mưa bão gây ra. 

- Đối với các đơn vị khai thác cát, sỏi trên sông, suối: Rà soát, kiểm tra 

phương tiện, thiết bị khai thác cát, sỏi đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, tránh để 
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tàu thuyền trôi trên sông khi có mưa bão. Nghiêm cấm khai thác ngoài ranh giới 

được cấp phép khai thác; tự giải tỏa các bãi tập kết trái phép, không được gây cản trở 

dòng chảy phía hạ lưu hồ chứa thủy điện; đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát sỏi và bảo 

vệ lòng, bờ, bãi sông. 

Thời gian vận hành, điều tiết xả lũ của hồ chứa thủy điện trong mùa lũ từ 

ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9 hằng năm (quy định tại Điều 2 Quy trình vận hành 

liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-

TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ), trong thời gian này các đơn vị 

hoạt động khai thác khoáng sản trên lòng sông Lô, Gâm phía hạ lưu hồ thủy điện 

phải có biện pháp chủ động phòng tránh và ứng phó khi hồ chứa thủy điện xả lũ, 

đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

3. Đối với các Nhà máy thủy điện: Kiểm tra, đánh giá và có phương án 

đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão. Thực hiện vận hành hồ chứa theo 

đúng quy trình đã được phê duyệt và chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền, cụ thể: 

- Công ty thủy điện Tuyên Quang vận hành đúng theo Quyết định số 

740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 

trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.  

- Công ty cổ phần năng lượng Thành An T&T vận hành đúng theo Quyết 

định số 4021/QĐ-BCT ngày 08/9/2011 của Bộ Công thương về việc ban hành 

Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Chiêm Hóa.  

- Nhà máy thủy điện sông Lô 8A vận hành công trình theo đúng Quyết định 

số 344/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện sông Lô 8A, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.  

- Nhà máy thủy điện sông Lô 8B vận hành công trình theo đúng Quyết định 

số 345/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện sông Lô 8B, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Nhà máy thủy điện sông Lô 7 vận hành công trình theo đúng Quyết định số 

2323/QĐ-BCT ngày 06/9/2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy trình 

vận hành hồ chứa thủy điện sông Lô 7. 

4. Đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu: Xây dựng phương án đảm bảo 

an toàn, phòng chống ngập các công trình, cửa hàng xăng dầu, chống trôi nổi 

các bồn chứa xăng dầu khi bị ngập nước.  

5. Đối với các công trình hồ chứa nước: Kiểm tra, đánh giá mức độ an 
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toàn của hồ chứa nước, công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm 

phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình để có giải pháp xử lý 

kịp thời đảm bảo an toàn hồ đập. Chủ động bố trí kinh phí để sửa chữa các hư 

hỏng nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ.  

Đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng phải bảo đảm 

chống lũ an toàn, có giải pháp thi công phù hợp, không để xảy ra sự cố. Chỉ đạo các 

chủ đầu tư xây dựng phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công. 

6. Đối với các bãi chôn lấp rác thải: Kiểm tra, rà soát, nạo vét hệ thống thu 

gom, thoát nước mặt đảm bảo không để nước mặt chảy vào hộc chôn lấp rác 

thải. Thực hiện việc chôn lấp rác và xử lý nước rỉ rác theo nội dung hướng dẫn 

tại Văn bản số 1147/STNMT-BVMT ngày 16/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Trong 

mùa mưa lũ, bố trí nguồn lực trực 24/24 giờ để sẵn sàng, kịp thời ứng phó, xử lý 

sự cố theo quy định.  

7. Đề nghị đơn vị báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại (nếu có) về Ban chỉ 

huy phòng chống, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, thành phố đồng 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. 

  Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);      

- Như trên (thực hiện);                                    

- Ban chỉ huy phòng, chống  

TT & TKCN tỉnh;     

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Phòng Khoáng sản; 

- Phòng Môi trường, Nước, KTTV và BĐKH; 

- Văn phòng ĐKĐĐ (đăng tải trang Web của Sở); 

- Lưu: VT,TNN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

 

Đặng Minh Tơn 
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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC GỬI VĂN BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN 

TAI NĂM 2024 
 

(Kèm theo Văn bản số     /STNMT-TNN ngày    tháng 5 năm 2024 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường) 

  

STT Tên đơn vị Địa chỉ mỏ Địa chỉ cty 

I ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN  

 Sắt, vonfram, thiếc): 06   

1 Công ty cổ phần kim loại mầu 

Tuyên Quang 

Mỏ vonfram Thiện Kế số 178 đường Bình Thuận, 

tổ 27, phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên Quang; 

2 Công ty cổ phần Đầu tư xuất 

nhập khẩu Tây Đô 

mỏ Nông Tiến- núi Dùm, phường 

Nông Tiến, xã Tràng Đà, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quan 

xã Dương Nội, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

3 Công ty cổ phần Thương mại và 

Dịch vụ Tổng hợp An Bình 

mỏ Thượng Ấm, xã Thượng Ấm, Cấp 

Tiến, Đông Thọ, huyện Sơn Dương; 

mỏ Thành Cóc thuộc xã Trung Minh 

và Hùng Lợi, huyện Yên Sơn 

tầng 6, số nhà 279 A đường 

Lý Nam Đế, phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên 

Quang 

4 Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 
mỏ Phú Lâm, xã Phú  Lâm, huyện Yên 

Sơn 

 

Phường Mỹ Lâm, thành phố 

Tuyên Quang 

5 Công ty liên doanh khoáng 

nghiệp Hằng Nguyên (Công ty 

TNHH Gang thép Tuyên Quang) 

Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên 

Sơn và xã Hùng Đức, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Khu công nghiệp Long Bình 

An, xã Thái Long, thành phố 

Tuyên Quang 

6 Công ty cổ phần Lâm sản và 

Khoáng sản Tuyên Quang 

mỏ sắt Làng Tề, xã Thái Hòa, huyện 

Hàm Yên 

tổ 35, phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang 

 Caolanh-fenspat (6)   

1 Công ty cổ phần Prime Hào Phú 
Hào Phú (khu A), xã Hào Phú, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
xã Hào Phú, huyện Sơn 

Dương 

2 Công ty cổ phần sản xuất 

Thương mại Lộc Phát 

vùng Đồng Gianh, xã Bình Yên, xã 

Lương Thiện, huyện Sơn Dương 
thôn Đồng Gianh, xã Bình 

Yên, huyện Sơn Dương 

3 Công ty TNHH Hiệp Phú 

 thôn Phú Đa và thôn Đồng Phú, xã 

Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

thôn chè 8, xã lưỡng Vượng, 

thành phố Tuyên Quang 

4 Công ty TNHH Sơn Lâm - CĐP 
khu vực Đồng Bến, thôn Phúc Long, 

xã Thành Long, huỵện Hàm Yên 
số 6, Tổ 25, phường Tân 

Quang, thành phố Tuyên 
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Quang; 

5 
Công ty TNHH MTV Tháng 

Tám 

khai thác mỏ caolanh-fenspat thôn Hồ, 

thôn Cây Dừa, xã Nhữ Hán huyện Yên 

Sơn 

Số 155, đường Bình Thuận, 

tổ 19, phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên Quang 

6 Công ty TNHH Đại An Tuyên 

Quang 

khu Bình Man, xã Sơn Nam, huyện 

Sơn Dương 
Thôn Bình Man, xã Sơn 

Nam, huyện Sơn Dương 

 Đá xây dựng (34)   

1 Công ty cổ phần Xi măng Tân 

Quang - VVMI 
xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang xã Tràng Đà, thành phố 

Tuyên Quang 

2 Công ty cổ phần Xi măng Tuyên 

Quang 
xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang xã Tràng Đà, thành phố 

Tuyên Quang 

3 Công ty cổ phần Lâm sản và 

Khoáng sản Tuyên Quang 

thôn Hang Hút và thôn Khuôn Ráng, 

xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

(Đã có danh sách ở trên) 

4 Công ty TNHH 1 thành viên 

Đạo Tú - Thanh Phát 

Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn 

Dương 
xã Thanh Phát, huyện Sơn 

Dương 

5 

Công ty TNHH 1 thành viên 

Huy Tân 

Khuân Hân, TT Sơn Dương, huyện 

Sơn Dương 

số nhà 45, đường Phan 

Thiết, tổ 8 phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên 

Quang 

6 Công ty TNHH 1 thành viên Phú 

Vinh 

Bản Lục, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang 
tổ 5, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang 

7 

Công ty TNHH MTV VLXD 

Nhật Tân 

Núi 1, thôn Vĩnh Sơn, xã Tuân Lộ, 

huyện Sơn Dương 

số nhà 45, đường Phan 

Thiết, tổ 8 phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên 

Quang 

8 Công ty TNHH Hiệp Phú 
km 8, xã An Khang, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang (Đã có danh sách ở trên) 

9 Công ty TNHH MTV VLXD 

Thanh Hải 

Ao Sen, xã Thiện Kế, huyện Sơn 

Dương 
xã Thiện Kế, huyện Sơn 

Dương 

10 Công ty TNHH Phú Hưng 
Thung Mỡn, xã Thắng Quân, huyện 

Yên Sơn 
số 282, tổ 11, phường Tân 

Hà, thành phố Tuyên Quang 

11 
Công ty TNHH Thành Long 

Đội 1, tổ nhân dân An Đinh, TT Sơn 

Dương, huyện Sơn Dương 

tổ dân phố Măng Ngọt, thị 

trấn Sơn Dương, huyện Sơn 

Dương 

12 Công ty TNHH Toàn Phương 
An Đinh, TT Sơn Dương, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang tổ nhân Dân Quyết Thắng, 
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thị trấn Sơn Dương, huyện 

Sơn Dương 

13 Công ty TNHH Vĩnh Bình 
số 4, thôn Nà Kham, xã Năng Khả, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 
tổ 2, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang 

14 Công ty TNHH Thương mại và 

xây dựng Thanh Giang 

xóm 13, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang 
Tổ 26, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang; 

15 DNTN Sơn Tùng Tuyên Quang 
Tre Khà, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm 

Hóa 
thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn, 

huyện Chiêm Hóa 

16 Hợp tác xã Biển Vinh 
mỏ Nà Mèn, xã Lăng Can, huyện Lâm 

Bình 
xã Lăng Can, huyện Lâm 

Bình 

17 Hợp tác xã sản xuất khai thác đá 

vôi xã Đội Cấn 

thôn Cây Khế, xã Đội Cấn, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
Km 13, phường  Đội Cấn, 

thành phố Tuyên Quag 

18 
HTX Kinh doanh, Khai thác và 

SXVLXD Thắng Lợi 

Núi Quậy, xã Nhữ Khê, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên Quang xã Nhữ Khê; huyện Yên Sơn 

19 HTX VTXD số 2 
núi Chuối, xã An Tường, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
Phường An Tường, thành 

phố Tuyên Quang 

20 

Công ty CP Xây lắp và SX 

VLXD Tuyên Quang 

Km 57, xã Yên Phú, huyện hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang 

số 4, Đường Lê Hồng 

Phong, tổ 28, phường minh 

Xuân, thành phố Tuyên 

Quang 

21 Công ty TNHH Khánh Nam 

Tuyên Quang 

Mỏ đá vôi Kéo Thếm, xã Khuôn Hà, 

huyện Lâm Bình 
thôn Bản Chợ, xã Thượng 

Lâm, huyện Lâm Bình 

22 
Công ty TNHH XD&VT Hoàng 

Sơn 

xóm Đèo, xã Thượng Ấm, huyện Sơn 

Dương 

Số 14, phố Hoa Lư, tổ 1, 

phường Phan Thiết, TP 

Tuyên Quang 

23 Công ty TNHH VLXD Huy 

Linh 

 

Vĩnh Sơn, xã Tuân Lộ, huyện Sơn 

Dương 

 

xã Tân Thanh, huyện Sơn 

Dương 

24 Công ty  TNHH XD&TM Sơn 

Long 

mỏ đá vôi thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi, 

huyện Sơn Dương 
tổ 34, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang 

25 
Công ty TNHH XDTMVT Đồng 

Tâm  

mỏ đá vôi Nà Ngày, xã Trung Hòa, 

huyện Chiêm Hóa 

gửi cùng DNTN Sơn Tùng 

Tuyên Quang ( (Đã có danh 

sách ở trên) 

26 Công ty cổ phần Công nghiệp 

Tân Hà 

mỏ đá vôi Việt Tiến, xã Thái Bình, 

huyện Yên Sơn 
tổ 26, phường Tân Hà, thành 

phố Tuyên Quang 
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27 Công ty TNHH Hiệp Phú 
mỏ Tân Lập, xã Thái Bình, huyện Yên 

Sơn 
Không gửi (Đã có danh sách 

ở trên) 

28 Công ty TNHH Hoa Đạt CĐP 
đá phiến mỏ Trung Thành, xã Thành 

Long, huyện Hàm Yên 
xã Thành Long, huyện Hàm 

Yên 

29 Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Thạch Sơn 

thôn Ngòi Lè (Ngòi Lèo), xã Sơn 

Nam, huyện Sơn Dương 
thôn Ngòi Lè (Ngòi Lèo), xã 

Sơn Nam, huyện Sơn Dương 

30 HTX khai thác, sản xuất vật liệu 

xây dựng Bình Ca 

mỏ Yên Ngựa, xã Phú Thịnh, huyện 

Yên Sơn 
xã Phú Thịnh, huyện Yên 

Sơn 

31 Công ty TNHH Trung Thoan 
mỏ đá vôi Kéo Tóong, xã Thượng 

Nông, huyện Na Hang 
xã Thượng Nông, huyện Na 

Hang 

32 Công ty TNHH Thiên Sơn 

Tuyên Quang 

mỏ Nông Tiến II (khu vực 2), phường 

Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang 
Tổ 10, phường Nông Tiến, 

TQ Tuyên Quang 

33 Công ty TNHH Đức Ninh Tuyên 

Quang 

Bãi Sả, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang 
xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 

34 Công ty cổ phần Công nghiệp 

Tân Hà 

Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 
phường Tân Hà, thành phố 

Tuyên Quang 

 Cát, sỏi (31)   

1 Công ty cổ phần ĐT&TM Lục 

Phát 

 lòng sông Gâm thuộc địa bàn xã Ngọc 

Hội, Xuân Quang, thị trấn Vĩnh lộc, 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

tổ 35, phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang 

2 Công ty cổ phần Lâm sản và 

Khoáng sản Tuyên Quang 

lòng sông Lô thuộc địa bàn xã An 

Khang, thành phố Tuyên Quang, xã 

Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

(Đã có danh sách ở trên) 

3 
Công ty cổ phần vận tải và xây 

dựng Tyên Quang 

lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Tràng 

Đà, phường Tân Hà, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

phường Minh Xuân - 

Phường Minh Xuân - Thành 

Phố Tuyên Quang - 

4 

Công ty TNHH 1 TV TM An 

Viên 

lòng sông Lô thuộc địa bàn thôn 

Khổng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn  

Công ty TNHH Thành Sơn 

Tuyên Quang (nhờ chuyển 

cho Công ty TNHH 1 TV 

TM An Viên: địa chỉ SN 

389, đường Trường Chinh, 

P. Ỷ La, TP Tuyên Quang) 

5 

Công ty TNHH Bình Thuận 

Cát, sỏi lòng sông Lô thuộc xã An 

Khang, thành phố Tuyên Quang và xã 

Vĩnh Lợi, Cấp Tiến, huyện Sơn 

Dương 

Công ty TNHH Thương mại 

và XD Thanh Giang (nhờ 

chuyển cho Công ty TNHH 

Bình Thuận: địa chỉ tổ 26, 
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phường Tân Hà, thành phố 

Tuyên Quang) 

6 Công ty TNHH Đầu tư và Xây 

dựng Thành Hưng 

lòng sông Lô thuộc địa bàn phường 

Nông Tiến, xã An Tường, xã An 

Khang, thành phố Tuyên Quang 

tổ 12, phường Hưng Thành, 

thành phố Tuyên Quang 

7 Công ty TNHH Phú Hưng 

lòng sông Lô thuộc địa bàn phường 

Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

(Đã có danh sách ở trên) 

8 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khoáng sản Thanh Phát 

Lòng sông Lô bãi dạ, bãi vọng, 

phường Nông Tiến, phường Tân Hà, 

xã An Khang, xã Tràng Đà, thành phố 

Tuyên Quang và xã Thái Bình, huyện 

Yên Sơn 

Đường Minh Thanh, tổ 16,, 

Phường Tân Hà, Thành Phố 

Tuyên Quang, Tuyên 

Quang. 

9 
Công ty TNHH Thành Sơn 

Tuyên Quang 

cát, sỏi lòng sông Lô thuộc xã Đức 

Ninh, huyện Hàm Yên và xã Chiêu 

Yên, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 

SN 389, đường Trường 

Chinh, P. Ỷ La, TP Tuyên 

Quang 

10 
Công ty TNHH Thượng Phú 

lòng sông Lô thuộc địa bàn xã An 

Khang, thành phố Tuyên Quang, xã 

Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

tổ 1, phường Ỷ La, thành 

phố Tuyên Quang 

11 

Công ty TNHH Vinh Hoa Tuyên 

Quang 

lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Phù 

Lưu, Minh Dân, Yên Phú, Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang 

Công ty TNHH Thương mại 

và XD Thanh Giang (nhờ 

chuyển cho Công ty TNHH 

Vinh Hoa Tuyên Quang: địa 

chỉ tổ 26, phường Tân Hà, 

thành phố Tuyên Quang 

12 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khoáng sản Thanh Phát 

lòng sông lô thuộc địa bàn xã Thái 

Sơn, xã Tân Thành và thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên 

Đường Minh Thanh, tổ 16,, 

Phường Tân Hà, Thành Phố 

Tuyên Quang, Tuyên Quang 

(Đã có danh sách ở trên) 

13 Công ty Hoàng Thức Tuyên 

Quang 

lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Bình 

Xa, Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

thôn Bợ, xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên 

14 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

thương mại Tiến Thuận 

lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Thắng 

Quân, xã Tân Long, huyện Yên Sơn 

'tổ 4, phường Tân Hà, TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

15 Hợp tác xã thủ công nghiệp Sửu 

Hùng 

lòng sông Gâm thuộc địa bàn xã Trung 

Hòa, xã Vinh Quang, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

thôn Tham Kha, xã Trung 

Hòa, huyện Chiêm Hóa 

16 HTX Công nghiệp xây dựng 

lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Tràng 

Đà, phường Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

tổ 1, phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang 

17 Công ty cổ phần Đầu tư xây lòng sông Lô thuộc xã Chiêu Yên, số nhà 5, khối 1A, thị trấn 



9 

 
dựng Thành Công huyện Yên Sơn và xã Thái Sơn, Thái 

Hòa, huyện Hàm Yên 
Đông Anh, thành phố Hà 

Nội 

18 

Công ty TNHH Trường Thành 

Tuyên Quang 

lòng sông Lô thuộc xã Phúc Ninh, Tứ 

Quận, huyện Yên Sơn 

Công ty TNHH Thương mại 

và XD Thanh Giang (nhờ 

chuyển cho Công ty TNHH 

Trường Thành Tuyên 

Quang: địa chỉ tổ 26, 

phường Tân Hà, thành phố 

Tuyên Quang 

19 
Công ty cổ phần Công nghiệp 

Tân Hà 

lòng sông Lô thuộc xã Thắng Quân, 

Tân Long, huyện Yên Sơn (Đã có danh sách ở trên) 

20 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 

Hải Giang 

cát, sỏi lòng sông Lô thuộc xã Chiêu 

Yên, huyện Yên Sơn và xã Thái Hòa, 

Đức Ninh, huyện Hàm Yên 

Sông Lô 2, phường An 

Tường, TP. Tuyên Quang 

21 Công ty TNHH MTV Lê Phát 

An 

cát, sỏi lòng sông Phó Đáy thuộc xã 

Tuân Lộ, Phúc Ứng, Hợp Hòa, huyện 

Sơn Dương 

SN 386, tổ 22, P. Phan 

Thiết, TP Tuyên Quag 

22 

Công ty TNHH MTV Huy Tân 
cát sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã  

Tứ Quận, Phúc Ninh, huyện Yên Sơn 

số nhà 45, đường Phan 

Thiết, tổ 8 phường Phan 

Thiết, thành phố Tuyên 

Quang 

23 Công ty TNHH Khoáng sản Sơn 

Dương 

lòng sông Phó Đáy thuộc xã Ninh Lai, 

Sơn Nam, Thiện Kế, Tuân Lộ, huyện 

Sơn Dương 

Thôn Phú Lương, Xã Cấp 

Tiến, Huyện Sơn Dương 

24 

Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng Minh Phát 

sông Lô khu Thái Thủy (xã Tân 

Thành, Thái Sơn, Bình Xa, huyện 

Hàm Yên) và khu Thái Ninh (xã Thái 

Sơn, huyện Hàm Yên, xã Chiêu Yên, 

huyện Yên Sơn và xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa) 

Thôn Tân Hải Thành, xã 

Thái Long, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

25 
Công ty cổ phần Lâm sản và 

Khoáng sản Tuyên Quang 

sông Lô xã Vân Sơn, huyện Sơn 

Dương 

Tổ 16 p. Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

26 

Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Lục Phát 

sông Lô xã An Khang, thành phố 

Tuyên Quang và xã Thái Bình, huyện 

Yên Sơn 

Công ty cổ phần Lâm sản và 

Khoáng sản Tuyên Quang  

(nhờ chuyển cho Công ty cổ 

phần ĐT và TM Lục Phát: 

địa chỉ tổ 35, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên 

Quang 

27 Công ty cổ phần đầu tư khai 

khoáng Giang Phú 

sông Lô thị trấn Tân Yên, xã Tân 

Thành, Yên Phú, Phù Lưu, huyện Hàm 

Yên 

Tổ 12, phường An Tường, 
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TP Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

28 
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại dịch vụ Ngọc Anh 

Sông Gâm xã Phúc Ninh, xã Xuân 

Vân, huyện Yên Sơn 

số 384 đường Quang Trung, 

tổ 22, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang 

29 
Công ty TNHH VLXD Hùng 

Lợi 

Sông Phó Đáy thuộc địa bàn xã Trung 

Sơn, Hùng Lợi, huyện Yên Sơn 

'Thôn Tân Hải Thành, xã 

Thái Long, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

30 
Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng An Khang 

lòng sông Lô thuộc xã Vĩnh Lợi, 

huyện Sơn Dương và xã An Khang, 

thành phố Tuyên Quang 

thôn An Phúc, phường An 

Tường, TP Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

31 
Công ty cổ phần Khoáng sản 

Tân Hà 

Sông lô thuộc địa bàn xã Trường Sinh, 

huyện Sơn Dương (Đã có danh sách ở trên) 

II ĐƠN VỊ THỦY ĐIỆN (06)   

1 Công ty cổ phần năng lượng 

Thành An T&T 

Xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa  

2 Chi nhánh Công ty cổ phần Xây 

dựng và Thương mại Lam Sơn 

Tổ dân phố Hồng Thái, thị trấn Yên 

Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

 

3 Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Xuân Thiện Hà Giang 

Thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Hảo, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

 

4 Công ty thủy điện Tuyên Quang Phường ỷ La, TP Tuyên Quang  

5 Công ty cổ phần thủy điện Sông 

Lô 7 

Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên  

6 Công ty cổ phần tập đoàn xây 

dựng và du lịch Bình Minh (Nhà 

máy thủy điện Yên Sơn) 

Số 299 Thanh Vị, xã Thanh Mỹ, thị xã 

Sơn Tây, TP Hà Nội 

 

III ĐƠN VỊ SẢN XUẤT GIẤY (3)   

1 Công ty cổ phần xây dựng tổng 

hợp Tuyên Quang 

P Hưng Thành, TP Tuyên Quang  

2 Công ty cổ phần giấy An Hòa Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương  

3 Công ty cổ phần giấy Nông Tiến Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang  

IV HỒ CHỨA NƯỚC (2)   

1 Ban Quản lý dự án ĐTXD các Số 150, đường Xuân Hòa, Phường  
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công trình Nông nghiệp và 

PTNT Tuyên Quang 

Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang 

2 Ban Quản lý khai thác công trình 

thủy lợi Tuyên Quang 

Số 108, Nguyễn Văn Cừ, phường 

Minh Xuân, TP. Tuyên Quang 

 

V ĐƠN VỊ THU GOM RÁC 

THẢI  (13) 

  

1 Công ty CP Dịch vụ môi trường 

và Quản lý đô thị Tuyên Quang  

Số 89 đường Chiến Thắng Sông Lô, 

phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 

 

2 
Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ 

môi trường và quản lý đô thị 

Tuyên Quang tại huyện Hàm Yên 

Tổ dân phố Cầu Mới, thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
 

3 
Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ môi 

trường và quản lý đô thị Tuyên 

Quang tại huyện Sơn Dương 

Tổ nhân dân Đăng Châu, thị trấn Sơn 

Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang 

 

4 Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Tâm Hà  

Số nhà 04, ngõ 01, phố Vũ Mùi, 

Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang 

 

5 
HTX vận tải vệ sinh môi trường 

Thanh Bình  

Xóm Hoà Bình, Xã Đội Bình, Huyện 

Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang 
 

6 Công ty cổ phần Tuyên Quang 

Xanh 

Số nhà 55, phố Nguyễn Đình Chiểu, tổ 

6, Phường Minh Xuân, Thành Phố 

Tuyên Quang, Tuyên Quang 

 

7 Ông Nguyễn Văn Lý 
Thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 
 

8 HTX Việt Tiến 
Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
 

9 
Tổ dịch vụ thu gom rác thải xã 

Bình Xa 

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 
 

10 Tổ thu gom rác xã Kim Bình 
Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang 
 

11 Tổ mô hình tự quản xã Mỹ Bằng 
Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 
 

12 Chi nhánh Cấp thoát nước và dịch 

vụ môi trường Chiêm Hóa 

Tổ dân phố Vĩnh Giang, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang 

 

13 Công ty cổ phần Ngân Đức 
Tổ dân phố 4, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 
 

VI ĐƠN VỊ KINH DOANH XĂNG 

DẦU 

  

VII UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(07 ĐƠN VỊ) 
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